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I.Kết quả thực hiện
1.Kết quả xây dựng bộ tài liệu:

- Chức danh, nhiệm vụ từng chức danh: đã có.

- Mục tiêu và kế hoạch thực hiện MTCL: đã có

- Các quy trình, hướng dẫn thực hiện MTCL: đã có và đáp ứng được yêu cầu.

2. Kết quả quản lý, tổ chức vận hành áp dụng QMS ISO 9001:2008

2.1. Mục tiêu chất lượng:

Trên cơ sở MTCL năm học 2014- 2015; Kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2014- 2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt kèm theo QĐ số 1321/QĐ- ĐHHĐ ngày 21/08/2015; căn cứ tiềm lực KHCN của GDMN với đội ngũ CBGV và cơ sở vật chất hiện có, Khoa GDMN đủ điều kiện thực hiện MTCL đã đề ra.

Tính đến ngày 17/11/2015, khoa đã đạt bình quân chung 75.99% các MTCL với tỷ lệ cụ thể như sau:

	MT số
	Nội dung mục tiêu

theo từng tiểu mục
	Minh chứng
	Tỷ lệ % đạt
	Tỷ lệ chung của cả MT

	1.
	 Tuyển sinh năm học 2015-2016 đạt  100% chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch.


	Số chỉ tiêu TS, Số lượng nhập học năm 2015


	250%
	100%

	2.1

2.2


	100% chương trình đào tạo được rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện theo hướng phát huy năng lực và định hướng ứng dụng nghề nghiệp; 

Rà soát cập nhật, bổ sung chuẩn đầu ra của ngành học GDMN. 


	Đã duyệt và công bố hồ sơ lưu tại BM, CBGV, trên Website

Hồ sơ lưu tại khoa


	86%

65%


	75.5%



	3.1

3.2


	Trong năm cử 01 GV đi học NCS; Gần 75% GV có trình độ sau đại học;

Có ít nhất 20% GV đủ năng lực ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.
	Kế hoạch đào tạo đội ngũ của khoa.

Kế hoạch đào tạo đội ngũ của khoa.


	80%

85%


	82.5%



	4.1

4.2

4.3

4.4
	100% người học được đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện luyện mỗi năm 02 lần đúng quy định; 

100% đề nghị của HSSV được giải quyết kịp thời, đúng quy định; hệ số chuyên cần của HSSV đạt 80% trở lên; 

85% HSSV hệ chính quy có việc làm đúng ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 6 tháng và 80% được cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập;

Mức hài lòng của người sử dụng lao động về chất lượng nguồn nhân lực do khoa đào tạo đạt từ 85% trở lên.
	Bảng điểm, hồ sơ giáo vụ khoa

Hồ sơ quản lý sinh viên

Hồ sơ lưu tại khoa

Hồ sơ lưu tại khoa


	  45%

85%

45 %

60%
	58.75%



	5.1

5.2

5.3


	100% giảng viên trong đơn vị hoàn thành định mức giờ NCKH; 

100% GV có báo cáo chuyên đề, học thuật hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học; 

Trong năm triển khai thực hiện mới: 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, 20 bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học; 7 nhóm đề tài NCKH SV.
	Kế hoạch NCKH đã đăng ký

Theo kế hoạch 

Theo kế hoạch


	50%

50 %

55%
	51.67%



	6.1

6.2
	Mức hài lòng của cán bộ viên chức - lao động về phẩm chất, năng lực quản lý của lãnh đạo đơn vị đạt từ 85% trở lên; 

100% GV được lấy ý kiến về chất lượng hoạt động giảng dạy, Mức hài lòng của người học về chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên đạt từ 90% trở lên.
	Hồ sơ lưu tại khoa

Hồ sơ lưu tại khoa


	55%

60%


	57.5%



	7.1

7.2


	 Đảm bảo 100% các thiết bị được quản lý, khai thác sử dụng, đánh giá hiệu suất sử dụng và có nhật ký hoạt động; 

Có ít nhất 90% số tiêu chí đạt yêu cầu quy định về công tác vệ sinh và văn hóa công sở; không có vi phạm quy chế văn hóa công sở.
	Sổ theo dõi HĐ DH, sổ đăng ký  sử dụng thiết bị DH.

Xếp loại TĐKT các lớp.


	85%

90%
	87.5%



	8.1

8.2
	  100% cán bộ viên chức - lao động của đơn vị cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008;

100% nội dung chưa phù hợp trong hệ thống được khắc phục kịp thời, đúng qui trình.
	Bản cam kết.

đã khắc phục, hồ sơ l​ưu tại khoa.
	100%

89 %
	94.5%




2.2. Những thủ tục quy trình thực hiện MTCL của đơn vị

Các TTQT về phân công CBGD các học phần; quản lý đề thi và kết quả thi; thăm dò ý kiến SV; kiểm soát tiến độ GD; khoa học,...)

II. TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

1.Những khó khăn:  không
2. Tỷ lệ:

- Làm theo cái đã viết:  85 %

- Viết lại cái đã làm:    85 %

3. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa: Không. 

4. Đánh giá chung: 

Tính đến tháng 11-2015, khoa SPMN đạt 75.99% các MTCL đã đề ra. 

                                                             Thanh Hóa,ngày 17 tháng 11 năm 2015
 Trưởng ban ISO khoa GDMN                                            Cán bộ KSTL

                                                                                              Trịnh Thị Quyên

